
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH  
(Kèm theo công văn số:           /ĐHCN, ngày        tháng       năm 2025 của Trường ĐHCN) 

 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Lớp 

1 23020001 Nguyễn Hải An 18/06/2005 Nam QH-2023-I/CQ-I-IT1 

2 23020004 Lê Đức Hoàng Anh 19/10/2005 Nam QH-2023-I/CQ-I-IT1 

3 23020007 Nguyễn Đức Anh 20/02/2005 Nam QH-2023-I/CQ-I-IT1 

4 23020010 Phạm Tuấn Anh 12/07/2005 Nam QH-2023-I/CQ-I-IT1 

5 23020013 Lê Tuấn Cảnh 22/11/2005 Nam QH-2023-I/CQ-I-IT1 

6 23020016 Nguyễn Mạnh Cường 15/09/2005 Nam QH-2023-I/CQ-I-IT1 

7 23020019 Nguyễn Văn Cường 19/01/2005 Nam QH-2023-I/CQ-I-IT1 

8 23020022 Đào Nắng Dịu 28/10/2005 Nữ QH-2023-I/CQ-I-IT1 

9 23020025 Mai Tiến Dũng 07/01/2005 Nam QH-2023-I/CQ-I-IT1 

10 23020028 Nguyễn Xuân Dũng 11/07/2005 Nam QH-2023-I/CQ-I-IT1 

11 23020031 Vũ Xuân Dũng 06/02/2005 Nam QH-2023-I/CQ-I-IT1 

12 23020034 Nguyễn Nho Dương 01/12/2005 Nam QH-2023-I/CQ-I-IT1 

13 23020037 Lê Minh Đạt 04/11/2005 Nam QH-2023-I/CQ-I-IT1 

14 23020040 Trần Thành Đạt 23/03/2005 Nam QH-2023-I/CQ-I-IT1 

15 23020043 Trần Quang Đỉnh 12/10/2005 Nam QH-2023-I/CQ-I-IT1 

16 23020038 Nguyễn Đình Đạt 07/10/2005 Nam QH-2023-I/CQ-I-IT2 

17 23020041 Đoàn Đình Đăng 22/08/2005 Nam QH-2023-I/CQ-I-IT2 

18 23020044 Lê Duy Đông 23/01/2005 Nam QH-2023-I/CQ-I-IT2 

19 23020047 Lê Minh Đức 04/07/2005 Nam QH-2023-I/CQ-I-IT2 

20 23020053 Nguyễn Trường Giang 01/01/2003 Nam QH-2023-I/CQ-I-IT2 

21 23020056 Nguyễn Minh Hải 13/02/2005 Nam QH-2023-I/CQ-I-IT2 

22 23020059 Võ Văn Hải 10/11/2005 Nam QH-2023-I/CQ-I-IT2 

23 23020062 Nguyễn Đức Hiển 14/04/2005 Nam QH-2023-I/CQ-I-IT2 

24 23020065 Bùi Trung Hiếu 04/04/2005 Nam QH-2023-I/CQ-I-IT2 

25 23020068 Nguyễn Phúc Hiếu 19/01/2005 Nam QH-2023-I/CQ-I-IT2 

26 23020071 Trịnh Xuân Hóa 13/01/2005 Nam QH-2023-I/CQ-I-IT2 

27 23020074 Bùi Thái Học 13/10/2005 Nam QH-2023-I/CQ-I-IT2 

28 23020077 Nguyễn Phi Hùng 18/11/2005 Nam QH-2023-I/CQ-I-IT2 

29 23020080 Đinh Viết Huy 21/06/2005 Nam QH-2023-I/CQ-I-IT2 

30 23020083 Nguyễn Thị Huyền 08/03/2005 Nữ QH-2023-I/CQ-I-IT2 

31 23021758 Nguyễn Mạnh An 09/02/2005 Nam QH-2023-I/CQ-E-EC1 

32 23021760 Bùi Tuấn Anh 26/04/2005 Nam QH-2023-I/CQ-E-EC1 

33 23021762 Hà Quỳnh Anh 28/06/2005 Nữ QH-2023-I/CQ-E-EC1 

34 23021764 Lương Thị Mai Anh 03/07/2005 Nữ QH-2023-I/CQ-E-EC1 

35 23021766 Nguyễn Hoàng Anh 12/06/2005 Nam QH-2023-I/CQ-E-EC1 

36 23021768 Nguyễn Dương Bảo 07/04/2005 Nam QH-2023-I/CQ-E-EC1 
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37 23021772 Lương Hùng Bình 16/12/2005 Nam QH-2023-I/CQ-E-EC1 

38 23021774 Lê Minh Châu 05/08/2005 Nữ QH-2023-I/CQ-E-EC1 

39 23021776 Nguyễn Thế Doanh 20/03/2005 Nam QH-2023-I/CQ-E-EC1 

40 23021778 Dương Đức Dũng 05/03/2005 Nam QH-2023-I/CQ-E-EC1 

41 23021780 Ngô Tiến Dũng 22/05/2005 Nam QH-2023-I/CQ-E-EC1 

42 23021782 Nguyễn Quang Dũng 30/09/2005 Nam QH-2023-I/CQ-E-EC1 

43 23021784 Lưu Đức Duy 28/08/2005 Nam QH-2023-I/CQ-E-EC1 

44 23021786 Nguyễn Thành Duy 06/02/2005 Nam QH-2023-I/CQ-E-EC1 

45 23021788 Trần Hữu Duy 19/11/2005 Nam QH-2023-I/CQ-E-EC1 

46 24020120 Phạm Công Hậu 04/09/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT3 

47 24020126 Lưu Đức Hiếu 25/02/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT3 

48 24020129 Phạm Trần Hiếu 11/12/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT3 

49 24020138 Đinh Huy Hoàng 17/11/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT3 

50 24020144 Đỗ Tuấn Hùng 02/03/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT3 

51 24020147 Phạm Thanh Hùng 09/12/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT3 

52 24020165 Nguyễn Tuấn Huy 27/01/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT3 

53 24020153 Trần Nhật Hưng 15/02/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT3 

54 24020156 Trần Thị Thanh Hường 15/05/2006 Nữ QH-2024-I/CQ-I-IT3 

55 24020174 Phạm Gia Khánh 17/05/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT3 

56 24020180 Nguyễn Đức Khiêm 07/09/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT3 

57 24020183 Dương Hải Khôi 07/12/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT3 

58 24020192 Đỗ Đức Kiệt 03/01/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT3 

59 24020198 Nguyễn Đinh Lăng 17/04/2005 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT3 

60 24020201 Nguyễn Quang Linh 18/08/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT3 

61 24020210 Nguyễn Thành Long 23/10/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT3 

62 24020216 Phạm Ngọc Mai 07/02/2006 Nữ QH-2024-I/CQ-I-IT3 

63 24020219 Nguyễn Đức Mạnh 26/11/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT3 

64 24020234 Nguyễn Ngọc Minh 25/08/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT3 

65 24020246 Trần Gia Hoàng Nam 19/02/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT3 

66 24020151 Nguyễn Trọng Hưng 18/07/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT4 

67 24020169 Nguyễn Trọng Khang 01/06/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT4 

68 24020175 Phạm Nam Khánh 05/12/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT4 

69 24020184 Nguyễn Ngọc Anh Khôi 24/07/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT4 

70 24020193 Trịnh Tiến Kiệt 30/03/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT4 

71 24020196 Nguyễn Tuấn Lâm 25/04/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT4 

72 24020202 Nguyễn Tuấn Linh 28/09/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT4 

73 24020211 Trần Bảo Long 16/04/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT4 

74 24020214 Hoàng Xuân Lực 22/06/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT4 

75 24020220 Nguyễn Tiến Mạnh 21/07/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT4 

76 24020229 Kiều Nhật Minh 13/05/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT4 

77 24020241 Vũ Đặng Đức Minh 01/10/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT4 

78 24020247 Trần Hoài Nam 31/12/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT4 

79 24020251 Nguyễn Trung Nghĩa 07/02/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT4 
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80 24020256 Nguyễn Lê Duy Nhân 20/10/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT4 

81 24020265 Phạm Công Phát 24/10/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT4 

82 24020269 Nguyễn Duy Phong 12/04/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT4 

83 24020274 Đinh Gia Phúc 13/06/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT4 

84 24020283 Lường Tú Quân 11/04/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT4 

85 24020292 Đỗ Minh Sơn 05/07/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT4 

86 24020301 Cao Thị Mai Sương 15/01/2006 Nữ QH-2024-I/CQ-I-IT4 

87 24020305 Đào Quang Thái 26/01/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT4 

88 24020310 Triệu Tuấn Thành 26/11/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT4 

89 24020319 Thìn Thị Thúy 15/04/2006 Nữ QH-2024-I/CQ-I-IT4 

90 24020323 Nguyễn Xuân Tiến 08/11/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT4 

91 24020328 Trần Huyền Trang 31/10/2006 Nữ QH-2024-I/CQ-I-IT4 

92 24020332 Nguyễn Huy Trọng 30/10/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT4 

93 24020337 Nguyễn Thành Trung 08/05/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT4 

94 24020346 Nguyễn Minh Tuấn 13/05/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT4 

95 24020355 Phạm Hữu Tùng 21/01/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT4 

96 24021867 Nguyễn Thị Ngọc Linh 08/11/2006 Nữ QH-2024-I/CQ-E-EC3 

97 24021875 Nguyễn Đức Lương 26/02/2006 Nam QH-2024-I/CQ-E-EC3 

98 24021883 Đinh Trần Nhật Minh 17/08/2006 Nam QH-2024-I/CQ-E-EC3 

99 24021887 Nguyễn Bá Duy Minh 29/03/2006 Nam QH-2024-I/CQ-E-EC3 

100 24021891 Phạm Cao Minh 20/02/2006 Nam QH-2024-I/CQ-E-EC3 

101 24021899 Lê Đặng Phương Nam 22/02/2006 Nam QH-2024-I/CQ-E-EC3 

102 24021907 Chu Văn Nghĩa 15/04/2006 Nam QH-2024-I/CQ-E-EC3 

103 24021911 Vũ Bình Nguyên 08/03/2006 Nam QH-2024-I/CQ-E-EC3 

104 24021915 Nguyễn Minh Nhật 17/09/2006 Nam QH-2024-I/CQ-E-EC3 

105 24021923 Trần Tiến Phong 24/11/2006 Nam QH-2024-I/CQ-E-EC3 

106 24021931 Nguyễn Thị Mai Phương 20/06/2006 Nữ QH-2024-I/CQ-E-EC3 

107 24021939 Lê Anh Quang 05/10/2006 Nam QH-2024-I/CQ-E-EC3 

108 24021943 Nguyễn Văn Quang 05/03/2006 Nam QH-2024-I/CQ-E-EC3 

109 24021947 Phạm Văn Quyến 09/06/2006 Nam QH-2024-I/CQ-E-EC3 

110 24021955 Nguyễn Thái Sơn 09/08/2006 Nam QH-2024-I/CQ-E-EC3 

111 24021959 Trần Văn Tâm 05/12/2006 Nam QH-2024-I/CQ-E-EC3 

112 24021971 Nguyễn Tuấn Thành 02/01/2006 Nam QH-2024-I/CQ-E-EC3 

113 24021963 Lưu Quốc Thắng 06/05/2006 Nam QH-2024-I/CQ-E-EC3 

114 24021979 Phạm Công Thứ 20/01/2006 Nam QH-2024-I/CQ-E-EC3 

115 24022316 Đỗ Thị Ngọc Hà 02/06/2006 Nữ QH-2024-I/CQ-A-AI2 

116 24022318 Trịnh Tuấn Hải 15/07/2006 Nam QH-2024-I/CQ-A-AI2 

117 24022328 Lê Nho Minh Hiếu 17/12/2006 Nam QH-2024-I/CQ-A-AI2 

118 24022330 Trần Trung Hiếu 11/12/2006 Nam QH-2024-I/CQ-A-AI2 

119 24022336 Hoàng Huy Hoàng 03/08/2006 Nam QH-2024-I/CQ-A-AI2 

120 24022340 Trần Duy Hoàng 26/08/2006 Nam QH-2024-I/CQ-A-AI2 

121 24022342 Đỗ Đức Hùng 26/02/2006 Nam QH-2024-I/CQ-A-AI2 

122 24022354 Doanh Quang Huy 20/01/2006 Nam QH-2024-I/CQ-A-AI2 
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123 24022348 Hà Huy Hưng 11/10/2006 Nam QH-2024-I/CQ-A-AI2 

124 24022352 Nguyễn Tiến Hưởng 05/09/2006 Nam QH-2024-I/CQ-A-AI2 

125 24022360 Doãn Nam Khánh 23/05/2006 Nam QH-2024-I/CQ-A-AI2 

126 24022364 Tạ Duy Khánh 25/03/2006 Nam QH-2024-I/CQ-A-AI2 

127 24022366 Hà Anh Khoa 20/08/2006 Nam QH-2024-I/CQ-A-AI2 

128 24022372 Nguyễn Đăng Khôi 16/10/2006 Nam QH-2024-I/CQ-A-AI2 

129 24022376 Trần Tuấn Kiệt 26/10/2006 Nam QH-2024-I/CQ-A-AI2 

130 24022378 Nguyễn Thành Lâm 28/12/2006 Nam QH-2024-I/CQ-A-AI2 

131 24022384 Lê Thị Khánh Linh 20/08/2006 Nữ QH-2024-I/CQ-A-AI2 

132 24022390 Hoa Văn Long 10/06/2006 Nam QH-2024-I/CQ-A-AI2 

133 24022394 Nguyễn Đức Mạnh 16/06/2006 Nam QH-2024-I/CQ-A-AI2 

134 24022396 Bùi Công Minh 10/05/2006 Nam QH-2024-I/CQ-A-AI2 

135 24022402 Lê Công Minh 17/10/2006 Nam QH-2024-I/CQ-A-AI2 

136 24022406 Nguyễn Nhật Minh 06/11/2006 Nam QH-2024-I/CQ-A-AI2 

137 24022408 Nguyễn Thị Nhật Minh 20/09/2006 Nữ QH-2024-I/CQ-A-AI2 

138 24022414 Nguyễn Hải Nam 04/08/2006 Nam QH-2024-I/CQ-A-AI2 

139 24022420 Dương Trọng Nguyên 27/11/2006 Nam QH-2024-I/CQ-A-AI2 

140 24022427 Nguyễn Đình Phú 22/01/2006 Nam QH-2024-I/CQ-A-AI3 

141 24022430 Nguyễn Tiến Phương 08/05/2006 Nam QH-2024-I/CQ-A-AI3 

142 24022433 Lê Hoàng Quân 25/11/2006 Nam QH-2024-I/CQ-A-AI3 

143 24022439 Lê Văn Sang 26/11/2006 Nam QH-2024-I/CQ-A-AI3 

144 24022442 Nguyễn Hà Sơn 14/09/2006 Nam QH-2024-I/CQ-A-AI3 

145 24022445 Nguyễn Sỹ Trường Sơn 12/03/2006 Nam QH-2024-I/CQ-A-AI3 

146 24022451 Trần Quang Thái 19/08/2006 Nam QH-2024-I/CQ-A-AI3 

147 24022457 Hà Ngọc Thiện 25/04/2006 Nam QH-2024-I/CQ-A-AI3 

148 24022460 Trần Đức Thịnh 25/09/2006 Nam QH-2024-I/CQ-A-AI3 

149 24022463 Đàm Quang Tiến 06/04/2006 Nam QH-2024-I/CQ-A-AI3 

150 24021244 Nguyễn Trọng Chung 28/12/2006 Nam QH-2024-I/CQ-S-AE2 

151 23020350 Nguyễn Đăng Dương 28/06/2005 Nam QH-2023-I/CQ-A-AI2 

152 23021850 Phạm Bảo Khánh 25/04/2005 Nam QH-2023-I/CQ-E-EC1 

153 23021798 Đặng Minh Đức  08/02/2005 Nam QH-2023-I/CQ-E-EC1 

154 25020070 Nguyễn Đăng Dũng 12/11/2007 Nam QH-2025-I/CQ-I-IT2 

155 25020602 Nguyễn Phi Hùng 08/03/2007 Nam QH-2025-I/CQ-E-CE4 

156 23020354 Tôn Thành Đạt  09/05/2005 Nam QH-2023-I/CQ-A-AI2 

157 25022712 Vi Đức Hải Nam 21/10/2007 Nam QH-2025-I/CQ-M-AT2 

158 25020635 Phạm Phú Hưng 02/10/2007 Nam QH-2025-I/CQ-E-CE1 

159 25020627 Hà Mạnh Hưng 04/03/2007 Nam QH-2025-I/CQ-E-CE1 

160 25021384 Phan Danh Tuấn Khanh 08/06/2007 Nam QH-2025-I/CQ-M-MT2 

161 24022123 Nguyễn Minh Hiếu 12/10/2006 Nam QH-2024-I/CQ-M-AT1 

162 25020984 Bùi Hạnh Nguyên 30/11/2007 Nữ QH-2025-I/CQ-P-EP1 

163 25021044 Phạm Thị Tú Uyên  24/01/2007 Nữ QH-2025-I/CQ-P-EP1 

164 24021709 Nguyễn Việt Cường  04/09/2006 Nam QH-2024-I/CQ-E-EC5 

165 25020606 Đàm Quang Huy 23/03/2007 Nam QH-2025-I/CQ-E-CE1 
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166 24021795 Vũ Bùi Trung Hiếu 06/11/2006 Nam QH-2024-I/CQ-E-EC3 

167 25023138 Lê Hoài Thu 04/06/2007 Nữ QH-2025-I/CQ-P-EE 

Ấn định danh sách gồm 167 sinh viên./. 

 


